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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-TNMT 

 
    Bắc Giang, ngày      tháng  01  năm 2024 

THÔNG BÁO 

Công khai chất lượng đơn vị tư vấn môi trường 

 hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND 

tỉnh quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép 

môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang, tại điều 19 quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, 

đánh giá chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ môi trường, cung cấp thông tin, dữ 

liệu, báo cáo về môi trường, xem xét xử lý vi phạm theo quy định; định kỳ hàng 

năm công bố công khai về chất lượng đơn vị tư vấn, dịch vụ môi trường hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. 

Qua tổng hợp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ 

sơ giấy phép môi trường từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo kết quả như sau: 

 

TT Tên đơn vị tư vấn 
Số hồ 

sơ  

Kết quả thẩm định 

Thông 

qua 

Tỷ lệ 

(%) 

Không 

thông 

qua  

Tỷ lệ 

(%) 

Trả 

lại/rút hồ 

sơ 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần EJC tại Bắc 

Giang 

32 31 96,9 0 0 

 

1 

 

3,1 

2 

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường Bắc Giang 

29 28 96,6 0 0 

 

1 

 

3,4 

3 

Công ty TNHH 

Công nghệ môi 

trường Đất Việt 

15 11 73,3 0 0 

 

4 

 

26,7 

4 

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn môi 

trường Nam Việt 

15 13 86,6 1 6,7 

 

1 

 

6,7 

5 
Công ty cổ phần môi 

trường xanh TBT 
15 6 40 4 26,7 

 

5 

 

33,3 

6 

Công ty cổ phần kỹ 

thuật công nghệ 

Esotech 

11 10 90,9 0 0 

1  9,1 

7 Công ty TNHH 10 9 90 0 0   
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MTV tư vấn đầu tư 

Lạng Giang 

1 10 

8 
Công ty cổ phần tư 

vấn môi trường ECO 
6 4 66,7 0 0 

 

2 

 

33,3 

9 

Công ty TNHH công 

nghệ môi trường 

Đoàn Nguyên 

5 4 80 0 0 

 

1 

 

20 

10 

Công ty TNHH công 

nghệ môi trường 

Wetech 

4 4 100 0 0 

 

0 

 

0 

11 

Công ty cổ phần địa 

chính và Môi trường 

Bắc Giang 

3 3 100 0 0 

 

0 

 

0 

12 

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển công 

nghiệp An Nam 

2 1 50 1 50 

 

0 

 

0 

13 

Công ty cổ phần xử 

lý và môi trường Á 

Châu 

2 1 50 1 50 

 

0 

 

0 

14 

Công ty TNHH 1TV 

Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường 

2 1 50 1 50 

 

0 

 

0 

15 

Công ty cổ phần 

quan trắc và xử lý 

môi trường Thái 

Dương 

2 1 50 0 0 

1 50 

16 

Công ty TNHH 

Công nghệ năng 

lượng và môi trường 

HT Group 

2 2 100 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

17 

Công ty cổ phần xây 

dựng và công nghệ 

môi trường Việt 

Nam 

2 1 50 1 50 

 

 

0 

 

 

0 

18 

Công ty CP Tư vấn 

dịch vụ môi trường 

Đức Trí 

2 1 50 0 0 

 

1 

 

50 

19 

Công ty TNHH 1TV 

thương mại và tư 

vấn đầu tư công 

nghiệp 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

20 

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn công nghệ 

môi trường Etech - 

CN Bắc Giang 

1 1 100 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

21 

Công ty TNHH môi 

trường Việt – Nga 

 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 
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22 
Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 3 
1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

23 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Quốc tế Hteams 

Group 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

24 
Công ty TNHH môi 

trường V-Green 
1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

25 

Công ty cổ phần xây 

dựng và môi trường 

Vinahenco 

1 1 50 0 0 

 

1 

 

50 

II. Thẩm định hồ sơ Giấy phép môi trường  

1 

Công ty TNHH 

Công nghệ môi 

trường Đất Việt 

57 52 91,2 2 3,5 

 

3 

 

5,3 

2 

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường Bắc Giang 

23 21 91,3 0 0 

 

2 

 

8,7 

3 

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn môi 

trường Nam Việt 

19 14 73,7 1 5,3 

 

4 

 

21 

4 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần EJC tại Bắc 

Giang 

15 14 93,3 0 0 

 

1 

 

6,7 

5 

Công ty TNHH công 

nghệ môi trường 

Wetech 

10 8 80 0 0 

 

2 

 

20 

6 

Công ty TNHH dịch 

vụ TV CNMT 

Etech- Chi nhánh 

Bắc Giang 

10 9 90 1 10 

 

 

0 

 

 

0 

7 

Trung tâm hỗ trợ 

đầu tư khu công 

nghiệp tỉnh Bắc 

Giang 

6 6 100 0 0 

 

0 

 

0 

8 

Công ty cổ phần kỹ 

thuật công nghệ 

Esotech 

4 3 75 0 0 

 

1 

 

25 

9 
Công ty TNHH 

Divaco 
3 2 66,7 1 33,3 

0 0 

10 
Công ty cổ phần môi 

trường xanh TBT 
2 2 100 0 0 

 

0 

 

0 

11 

Công ty TNHH 

MTV môi trường 

QC 

2 2 100 0 0 

 

0 

 

0 
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12 

Công ty TNHH tư 

vấn tài nguyên môi 

trường M-N 

2 2 100 0 0 

 

0 

 

0 

13 

Công ty TNHH 

Thương mại và giải 

pháp kỹ thuật I-

Green 

2 2 100 0 0 

 

0 

 

0 

14 

Xí nghiệp khảo sát 

1/Viện thiết kế - 

Tổng cục hậu cần 

2 1 50 0 0 

 

1 

 

50 

15 

Công ty CP môi 

trường ETC Việt 

Nam 

2 1 50 1 50 

 

0 

 

0 

16 

Liên hiệp khoa học 

sản xuất địa chất 

môi trường miền 

nam 

2 1 50 1 50 

 

0 

 

0 

17 

Công ty CP 

DV&TM môi 

trường Hà Nội 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

18 

Công ty TNHH TV 

ĐT xây dựng và MT 

Vina 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

19 

Công ty cổ phần địa 

chính và môi trường 

Bắc Giang 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

20 

Công ty cổ phần xây 

dựng công nghiệp và 

đô thị Á Châu 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

21 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn đầu tư 

Lạng Giang 

1 1 100 0 0 

0 

0 

0 

22 

Trung tâm KTMT 

và ATHC-CN Viện 

Hóa học Công 

nghiệp VN 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

23 
Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng An Việt 
1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

24 
Công ty TNHH chăn 

nuôi Sơn Động 
1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

25 

Công ty TNHH xây 

dựng và môi trường 

Lạc Hồng 

1 1 100 0 0 

 

0 

 

0 

26 

Công ty TNHH 

SURTECKARIYA 

Việt Nam 

1 0 0 1 100 

 

0 

 

0 

27 
Công ty TNHH 

Autum Vina 
1 0 0 1 100 

0 0 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Thông tin công báo - Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố đăng tải công khai trên Trang 

thông tin điện tử của cơ quan về kết quả tổng hợp, đánh giá chất lượng các đơn vị 

tư vấn dịch vụ môi trường trên địa bàn để các chủ đầu tư, chủ cơ sở biết và lựa 

chọn đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị 

quan tâm, phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); 

- PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích; 

- VP UBND tỉnh; 

- TT Thông tin - Công báo (VP UBND tỉnh); 

- Sở KH&ĐT, Sở XD; BQL các KCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐS, PGĐS (Ông Tưởng); 

- VPS, CCBVMT, TTLT&PTQĐ (web); 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

  

 
 

Vũ Văn Tưởng  
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